
Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm 

trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính, thành thị, nông thôn

Percentage of trained employed  population aged 15 and over of annual 1 July

sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2009 8,8 9,9 7,5 21,0 6,8

2010 9,6 10,8 8,1 21,4 7,5

2011 9,0 10,4 7,4 22,4 6,7

Tỷ lệ thất nghiệp phân theo giới tính, thành thị, nông thôn

Unemployment rate by sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2005 2,12 2,11 2,14 4,58 1,65

2006 1,47 1,30 1,68 4,35 0,91

2007 2,26 1,78 2,88 2,75 2,16

2008 1,34 1,08 1,68 1,64 1,28

2009 1,40 1,21 1,63 1,74 1,33

2010 1,69 1,72 1,65 2,51 1,55

2011 1,19 0,93 1,47 1,87 1,07
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Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence
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Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence



Thu nhập bình quân 1 tháng của lao động làm công ăn lương từ 

15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn

Average monthly income of wage workers aged 15 and over 

by sex and by residence

2010 2011

2.069 2.738

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 2.173 2.926

Nữ - Female 1.919 2.482

Phân theo thành thị, nông thôn

By residence

Thành thị - Urban 2.401 2.856

Nông thôn - Rural 2.015 2.718

Chỉ số phát triển (Năm trước =100) -%

Index (Previous year=100) - %

… 132,33

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 134,65

Nữ - Female 129,34

Phân theo thành thị, nông thôn

By residence

Thành thị - Urban 118,95

Nông thôn - Rural 134,89
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Nghìn đồng - Thous.dongs

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL


